
Tổng thu NSNN Thu NS huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 21.060.000 16.920.500

I Thu nội địa 21.060.000 16.920.500

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 100.000 0

Thuế giá trị gia tăng 100.000

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 200.000 0

Thuế giá trị gia tăng 70.000

Thuế thu nhập doanh nghiệp 40.000

Thuế tài nguyên 90.000

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 7.600.000 7.600.000

Thuế giá trị gia tăng 5.530.000 5.530.000

Thuế thu nhập DN 500.000 500.000

Thuế TTĐB hàng nội địa 70.000 70.000

Thuế tài nguyên 1.500.000 1.500.000

Thu khác ngoài quốc doanh 0

5 Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý 155.000

6 Thuế thu nhập cá nhân 2.300.000 2.300.000

7 Thuế bảo vệ môi trường

8 Lệ phí trước bạ 1.550.000 1.550.000

9 Thu phí, lệ phí 1.530.000 70.000

Phí và lệ phí TW 400.000

Phí và lệ phí tỉnh

Phí và lệ phí huyện xã (Có lệ phí môn bài) 1.130.000 70.000

Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản 1.060.000

10
Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp
15.000 15.000

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 300.000 300.000

Thuê đất từ DN nhà nước 

Thuê đất từ DN ngoài quốc doanh 300.000 300.000

12 Thu tiền sử dụng đất 2.500.000 2.250.500

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.250.000 375.000

Dự toán năm 2022
STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: 1.000 đồng
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Biểu số 83/CK-NSNN

Page 1



Tổng thu NSNN Thu NS huyện

Dự toán năm 2022
STT NỘI DUNG

16 Thu khác ngân sách 3.560.000 2.460.000

a Phạt an toàn giao thông 1.180.000 80.000

Cấp huyện thu 1.100.000

Cấp xã thu 80.000 80.000

b Thu khác ngân sách và phạt các loại 2.380.000 2.380.000

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II Thu quản lý qua ngân sách 0 0

Thu học phí

Tiền bán lâm sản tịch thu

 Các loại phí và các khoản thu khác 

III Thu viện trợ
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